60. KỸ THUẬT TRỒNG ỚT

60.1. GIỐNG ỚT:

Giống ớt được trồng phổ biến có:  ớt sừng bò; Giống ớt 01. ở Đồng bằng sông Cửu Long có ớt chỉ thiên, ớt bún, các giống ớt lai F1: S20, SG, VL822, TN1. 

60.2. THỜI VỤ:

- Vụ Đông - Xuân: Gieo hạt tháng 10 - 12, trồng tháng 1-2, thu hoạch tháng 4 - 5 đến tháng 6 - 7. 

- Vụ Hè - Thu gieo hạt  tháng 6 - 7, trồng tháng 8 - 9, thu hoạch tháng 1 - 2. 

- Từ Nam Trung Bộ trở vào, ớt có thể trồng quanh năm nhưng mùa nắng ớt cho năng suất cao. Vụ Đông Xuân gieo tháng 11-12 thích hợp nhất, thu hoạch tháng 4-5. Vụ Hè Thu gieo tháng 4, thu hoạch tháng 8-9. 

60.3. VƯỜN ƯƠM:

Ớt có thể gieo thẳng, song tốt nhất gieo trong vườn ươm, sau đó trồng bằng cây con để dễ chăm sóc. Đất vườn ươm cần làm kỹ, luống cao 20cm, rộng 1m, rãnh 20 - 30cm, đất gieo hạt làm nhuyễn, có trộn phân chuồng hoai. Nên xử lý hạt trước khi gieo bằng thuốc tím hoặc nước ấm 50oC trong 5 phút, vớt ra ngâm trong nước 8 - 10 giờ, gieo 0,5 - 0,6gr/m2. Sau khi gieo phủ 1 lớp rơm rạ băm nhỏ trên mặt luống. Diện tích vườn ươm bằng 1% diện tích trồng đại trà. 

Sau khi cây mọc 3 - 5 ngày, pha loãng nước phân đạm nồng độ 1/100 để tưới 2 ngày 1 lần. Khi cây được 5 - 6 lá thật, cao 20 - 25cm đem trồng là tốt nhất (khoảng 25 - 30 ngày sau khi gieo). Tiêu chuẩn cây giống: Thân cứng, mập, khoảng cách các lá ngắn, không bị sâu bệnh. 

60.4. LÀM ĐẤT TRỒNG VÀ BÓN PHÂN:

Nên trồng ớt trên đất phù sa, hàm lượng hữu cơ lớn hoặc bằng 1,5%, pH = 5,5 – 7, xa nguồn nước thải, tiện tưới tiêu. ở Đồng bằng sông Cửu Long mùa mưa nên trồng trên đất gò cao không bị ngập nước. 

Đất được phơi ải, cày bừa kỹ, làm luống cao 30cm, rộng 1m, rãnh 20 - 25cm. Trên luống trồng 2 hàng, khoảng cách hàng  60cm, cây cách cây 40cm. 

Lượng dùng cho 1ha: 10 - 15 tấn phân hữu cơ; 250 - 300kg urê; 450 - 500kg super lân và 250kg kali. Nếu pH dưới 5,5 cần bón thêm vôi 1 tấn/ha. Có thể dùng các dạng khác của phân đạm, lân, kali nhưng phải đảm bảo tỷ lệ đã quy ra nguyên chất: 150N – 90 P2O5 – 150 K2O. 

Cách bón: 

 - Bón lót: Toàn bộ phân hữu cơ + 100% phân lân + 20% phân đạm + 30% phân kali bón lót vào hốc, đảo kỹ với đất trước khi trồng. Các loại phân còn lại chia 4 lần:

- Lần 1 (10 - 15 ngày sau khi trồng): 10% phân đạm. 

- Lần 2 (cây ra hoa): 20% phân đạm + 20% phân kali. 

- Lần 3 (cây đậu quả): 30% phân đạm + 30% phân kali

- Lần 4 (thu quả đợt đầu): Bón nốt số phân còn lại. 

Bón phân nên kết hợp với vun xới gốc. 

60.5. CHĂM SÓC:

 Sau trồng tưới nước đủ ẩm để ớt phát triển và thoát nước tốt trong mùa mưa. Cùng lúc với bón phân nên kết hợp làm cỏ, vun gốc cho cây. Thường xuyên loại bỏ lá già, lá bệnh ở dưới gốc để vườn được thoáng. Tỉa cành trước khi cây ra hoa, chỉ để 3 - 4 cành/cây, cây cao 30 - 40cm bấm ngọn không cho thân chính vươn cao giúp cây cho nhiều hoa tạo quả. 

60.6. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH:

60.6.1. Bệnh thán thư: (do nấm Colletoricum Capsici):

Đây là bệnh rất nguy hiểm, gây thối quả hàng loạt. Bệnh thường xuất hiện và gây hại lúc ớt chín rộ gặp nhiệt độ cao (300). Việc dùng thuốc hoá học cần hết sức cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến quả. 

Cách phòng trị: Luân canh cây trồng khác họ cà; tàn dư cây sau thu hoạch phải gom lại đốt; xử lý hạt giống trước khi gieo bằng 2gr Furadan/kg hạt giống. Khi bệnh chớm xuất hiện, phun Zineb nồng độ 0,2%, Oxyclorua đồng nồng độ 0,7% hoặc Man cozeb nồng độ 0,2%, Bendazol 50WP pha loãng 20gr thuốc trong 8 lít nước, Carbenzin 500FL pha 15ml thuốc trong 8 lít nước. 

60.6.2. Bệnh Sương mai: (do nấm Phytophthora Infestans Mont):

Phá hại tất cả các bộ phận trên cây, cây bị bệnh khô giòn và dễ gãy. Hoa bị bệnh chuyển màu nâu và rụng. Dùng Zineb nồng độ 0,1% hoặc Mancozed nồng độ 0,2%, Oxyclorua đồng nồng độ 0,7%,  Aliette 80WP, Cuzate 148. Liều lượng 1 kg/ha, pha 10 g/bình 8 lít. 

60.6.3. Bệnh héo rũ (do nấm Fusarium Oxysporium): 

Xuất hiện từ giai đoạn cây con đến ra hoa. Dùng Kasuran nồng độ 0,2% hoặc Fudazo nồng độ 0,1% phun. 

60.6.4. Nhện trắng: 

Gây hiện tượng xoắn ngọn, xoắn lá. Dùng Kinalux, Ortus nồng độ 0,2% hoặc Padan 95 SP nồng độ 0,2%, Applaut nồng độ 0,2%. 

60.6.5. Rệp (Aphis): 

Xuất hiện cuối tháng 4 -5. Dùng Actara nồng độ 0,1%,. . . 

60.7. THU HOẠCH:


Ớt có thời gian ra hoa và tạo quả dài, nên thời gian thu hoạch cũng kéo dài khoảng hơn 1 tháng. Quả chín đến đâu hái đến đó để không ảnh hưởng đến hoa và quả đang lớn. Nếu để nghiền bột, sau khi hái quả phải phơi nắng ngay, gặp trời mưa phải sấy để ớt không bị mốc, giảm phẩm chất.
